
NGUYỄN VĂN CƯƠNG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ  THUẬT CAO THẮNG

BẢNG ĐIỂM (THI LẠI)

MÔN: CHÍNH TRỊ 1

KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG

HỌC KỲ: 3

SỐ TIẾT: 45 SỐ TC: 3

LOẠI: LTGV:

GHI CHÚ
T.KẾT

L2
THI
L2

ĐIỂM
TBKT

C.CẦNLỚPNGÀY SINHHỌ TÊNMSSVSTT

6.36.06.09.0CÐ NL 18A18/10/2000BìnhTrần Thanh03041810051

6.27.05.55.0CÐ NL 18A01/07/1999GiangVõ Minh03041810222

5.16.04.05.0CÐ NL 18A17/11/2000HùngTăng Chí03041810353

5.96.05.09.0CÐ NL 18A07/08/2000KhánhNguyễn Duy03041810404

6.27.05.55.0CÐ NL 18A30/05/2000KhoaThái Bảo Cao03041810415

5.16.05.01.0CÐ NL 18A30/11/2000LongPhạm Nguyễn Bảo03041810476

5.87.05.51.0CÐ NL 18A05/01/2000LợiHuỳnh Thành03041810517

6.07.04.09.0CÐ NL 18A08/05/2000QuýĐặNg Phú03041810668

3.33.04.50.0CÐ NL 18A06/10/1999TâmNguyễn Văn Ngọc03041810729

5.45.05.09.0CÐ NL 18A10/08/2000TânLê Duy030418107410

5.85.06.09.0CÐ NL 18A03/11/2000ThuậnHuỳnh Ngọc030418108511

5.16.03.09.0CÐ NL 18A10/09/2000TiềnTrương Mã030418108612

5.45.05.09.0CÐ NL 18A25/12/1999TínhNguyễn Thanh030418108813

6.76.07.09.0CÐ NL 18A24/06/2000TrúcTrần Xuân030418109214

5.27.04.01.0CÐ NL 18A21/01/2000TrườngNguyễn Quang030418109315

6.36.06.09.0CÐ NL 18A15/03/2000TuyênPhạm Hoàng030418109516

6.87.06.09.0CÐ NL 18A01/01/2000VươngPhạm Quốc030418110217
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